
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố

1 0082019C90400068 Vũ Văn Thuân 1985/03/14 Nam Hải Dương

2 0082019C90400154 Doãn Thế Tĩnh 1982/10/18 Nam Nam Định

3 0082019C90400158 Đỗ Văn Mạnh 1983/06/01 Nam Yên Bái

4 0082019C90400220 Nguyễn Duy Tập 1980/11/13 Nam Thái Bình

5 0082019C90400340 Bùi Huy Hoan 1983/04/23 Nam Ninh Bình

6 0082019C90400347 Nguyễn Thanh Bình 1983/04/20 Nam Phú Thọ

7 0082019C90410093 Trịnh Văn Tiến 1983/04/13 Nam Thanh Hóa

8 0082019C90410145 Nguyễn Anh Tuấn 1980/10/01 Nam Hà Tĩnh

9 0082019C90410229 Hoàng Ngọc Tỏa 1980/01/12 Nam Nghệ An

10 0082019C90410289 Hồ Đức Hoàng 1984/12/10 Nam Nghệ An

11 0082019C90411244 Nguyễn Thy Trưởng 1985/04/01 Nam Phú Yên

12 0082019C90420001 Nguyễn Chí Thích 1982/09/07 Nam Vĩnh Long

13 0082019C90420050 Huỳnh Phước Sang 1990/07/14 Nữ TP Hồ Chí Minh

14 0082019C90420058 Huỳnh Văn Tiền 1981/01/05 Nam TP Hồ Chí Minh

15 0082019C90800169 Phùng Văn Nam 1989/06/04 Nam Phú Thọ

16 0082019C90800178 Đào Văn Thiện 1985/02/24 Nam Hưng Yên

17 0082019C90800263 Hoàng Đình Luyện 1983/07/07 Nam Bắc Kạn

18 0082019C90800268 Phạm BÌnh Yên 1982/06/28 Nam Bắc Giang

19 0082019C90810010 Phan Văn Hải 1982/09/15 Nam Nghệ An

20 0082020C90900319 Nguyễn Văn Khánh 1989/05/03 Nam Hà Tĩnh

21 0082020C90900545 Nguyễn Văn Lưu 1985/07/07 Nam Vĩnh Phúc

22 0082020C90900573 Bùi Trọng Giang 1989/12/10 Nam Nam Định

23 0082021C90900002 Cao Văn Cường 1987/06/04 Nam Nghệ An

24 0082021C90900003 Bùi Quốc Tới 1985/11/19 Nam Bắc Giang

25 0082021C90900006 Phạm Văn Thương 1990/06/20 Nam Bắc Giang

26 0082021C90900007 Phạm Ngọc Anh 1986/02/19 Nam Nam Định

27 0082021C90900009 Nguyễn Văn Doanh 1982/05/20 Nam Hải Dương

28 0082021C90900023 Hoang Nam Tien 1984/10/20 Nam Thái Nguyên

29 0082021C90900029 Lê Năng Thắng 1989/07/20 Nam Thanh Hóa

30 0082021C90900042 Nguyễn Văn Hoàn 1990/03/20 Nam Hà Nội

31 0082021C90900044 Lê Văn Nguyên 1988/09/06 Nam Nghệ An

32 0082021C90900046 Trần Văn Anh 1990/11/20 Nam Hà Tĩnh

33 0082021C90900047 Nguyễn Văn Hùng 1985/12/02 Nam Nghệ An

34 0082021C90900054 Thân Hồng Quân 1988/03/03 Nam Bắc Giang

35 0082021C90900066 Hoàng Văn Tuệ 1990/07/14 Nam Nghệ An

36 0082021C90900068 Nguyễn Đạo Tuấn 1987/08/08 Nam Nghệ An

37 0082021C90900083 Trần Văn Nhật 1992/02/06 Nam Nghệ An

38 0082021C90900088 Nguyễn Văn Hà 1989/08/27 Nam Bắc Giang

39 0082021C90900089 Lê Viết Dũng 1985/04/21 Nam Quảng Trị

40 0082021C90900090 Bạch Minh Bình 1986/11/12 Nam Nghệ An

41 0082021C90900092 Phan Văn Quyết 1988/09/12 Nam Nghệ An

42 0082021C90900104 Nguyễn Hồng Hà 1987/04/29 Nam Yên Bái

43 0082021C90900109 Đào Xuân Hổ 1986/02/02 Nam Thanh Hóa

44 0082021C90900112 Nguyễn Công Linh 1992/09/04 Nam Ninh Bình

45 0082021C90900115 Nguyễn Chí Kiều 1989/02/10 Nam Thanh Hóa

46 0082021C90900121 Nguyễn Chí Công 1990/05/03 Nam Thái Bình
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47 0082021C90900125 Nguyễn Quang Thịnh 1989/09/08 Nam Hà Nội

48 0082021C90900130 Đặng Hữu Tân 1992/09/09 Nam Thanh Hóa

49 0082021C90900134 Vũ Văn Đề 1989/06/05 Nam Nghệ An

50 0082021C90900142 Nguyễn Văn Dũng 1988/06/24 Nam Thanh Hóa

51 0082021C90900145 Nguyễn Văn Thông 1987/03/16 Nam Thanh Hóa

52 0082021C90900158 Vũ Tuấn Anh 1990/08/10 Nam Nam Định

53 0082021C90900167 Lê Xuân Tùng 1986/01/02 Nam Nghệ An

54 0082021C90900169 Nguyễn Tiến Sơn 1989/10/06 Nam Nghệ An

55 0082021C90900179 Nguyễn Ngọc Hải 1986/02/25 Nam Nghệ An

56 0082021C90900180 Nguyễn Công Thông 1992/06/26 Nam Nghệ An

57 0082021C90900198 Nguyễn Văn Tuấn 1987/02/17 Nam Hải Phòng

58 0082021C90900199 Hoàng Văn Chiến 1990/04/22 Nam Bắc Giang

59 0082021C90900225 Phạm Văn Lộc 1991/08/10 Nam Thanh Hóa

60 0082021C90900238 Nghiêm Văn Sang 1985/05/04 Nam Thanh Hóa

61 0082021C90900244 Lô Văn Sơn 1992/11/16 Nam Nghệ An

62 0082021C90900266 Nguyễn Văn Long 1988/10/30 Nam Thanh Hóa

63 0082021C90900267 Nguyễn Văn Nguyện 1987/07/02 Nam Thanh Hóa

64 0082021C90900270 Thiều Văn Đạt 1985/04/17 Nam Thanh Hóa

65 0082021C90900271 Trần Mạnh Hiệp 1988/09/03 Nam Điện Biên

66 0082021C90900284 Nguyễn Trọng Huy 1989/12/25 Nam Hà Nội

67 0082021C90900287 Phạm Văn Cảnh 1988/09/01 Nam Bắc Ninh

68 0082021C90900291 Hoàng Văn Đức 1987/08/11 Nam Lạng Sơn

69 0082021C90900294 Lê Anh Tuấn 1986/10/11 Nam Nghệ An

70 0082021C90900302 Bùi Văn Hùng 1984/02/22 Nam Thái Bình

71 0082021C90900320 Phạm Bá Thảo 1987/06/27 Nam Thái Bình

72 0082021C90900324 Lê Viết Long 1989/12/25 Nam Thanh Hóa

73 0082021C90900325 Phùng Bá Phong 1989/08/25 Nam Hà Nội

74 0082021C90900326 Đỗ Ngọc Thành 1992/05/02 Nam Thanh Hóa

75 0082021C90900330 Đỗ Văn Thắng 1989/06/24 Nam Bắc Giang

76 0082021C90900337 Giản Viết Thành 1987/05/26 Nam Nghệ An

77 0082021C90900338 Phan Văn Hùng 1989/01/02 Nam Hà Tĩnh

78 0082021C90900346 Lương Văn Trình 1989/07/21 Nam Nam Định

79 0082021C90900352 Cao Văn Minh 1990/02/08 Nam Nghệ An

80 0082021C90900357  Điền Văn Mạnh 1992/10/11 Nam Ninh Bình

81 0082021C90900360 Trần Đình Khải 1993/10/09 Nam Nghệ An

82 0082021C90900366 NguyễN TrọNg HưỚNg 1988/01/16 Nam Bắc Giang

83 0082021C90900373 Hoàng Mai Mạnh 1988/10/25 Nam Nghệ An

84 0082021C90900374 Nguyễn Minh Tiến 1990/02/17 Nam Ninh Bình

85 0082021C90900378 Nguyễn Trọng Hiệp 1989/08/02 Nam Nghệ An

86 0082021C90900393 Thái Văn Lập 1988/06/10 Nam Nghệ An

87 0082021C90900395 Trần Đình Chính 1989/11/23 Nam Nghệ An

88 0082021C90900400 Thái Văn Hiếu 1991/10/20 Nam Nghệ An

89 0082021C90900401 Nguyễn Văn Toản 1987/06/25 Nam Lạng Sơn

90 0082021C90900406 Dương Thanh Ngọc 1989/10/18 Nam Nghệ An

91 0082021C90900418 Hoàng Danh Bình 1989/09/16 Nam Nghệ An

92 0082021C90900425 Nguyễn Việt Thiện 1993/07/02 Nam Nghệ An

93 0082021C90900430 Lê Văn Giang 1990/06/07 Nam Thanh Hóa

94 0082021C90900433 Lê Văn Hưng 1992/02/29 Nam Quảng Trị

95 0082021C90900439 Lê Văn Thành 1987/06/20 Nam Thanh Hóa



96 0082021C90900468 Nguyễn Văn Hiệp 1985/09/08 Nam Nghệ An

97 0082021C90900474 Nguyễn Quang Huy 1983/05/19 Nam Thanh Hóa

98 0082021C90900476 Nguyễn Văn Truyền 1990/07/03 Nam Nghệ An

99 0082021C90900477 Bùi Văn Nam 1990/07/20 Nam Ninh Bình

100 0082021C90900479 Nguyễn Văn Khánh 1989/09/02 Nam Bắc Giang

101 0082021C90900481 Dương Trọng Bình 1991/02/11 Nam Thanh Hóa

102 0082021C90900484 Nguyễn Văn Cao 1986/07/15 Nam Bắc Giang

103 0082021C90900487 Lê Đức Tuân 1993/01/07 Nam Thanh Hóa

104 0082021C90900491 Hoàng Đức Hoà 1992/02/10 Nam Hà Tĩnh

105 0082021C90900497 Vũ Văn Biển 1992/10/05 Nam Bắc Ninh

106 0082021C90900501 Trần Công Tư 1988/04/12 Nam Nam Định

107 0082021C90900502 Nguyễn Trung Thuyên 1985/09/10 Nam Nghệ An

108 0082021C90900508 NguyễN Văn ĐứC 1988/01/22 Nam Ninh Bình

109 0082021C90900511 Lê Thế Cường 1989/12/19 Nam Thanh Hóa

110 0082021C90900512 Lê Văn Cường 1989/05/10 Nam Thanh Hóa

111 0082021C90900514 Hoàng Văn Chinh 1985/11/25 Nam Ninh Bình

112 0082021C90900517 Hoàng Đình Hải 1989/03/05 Nam Thanh Hóa

113 0082021C90900523 Đoàn Khắc Ba 1988/06/06 Nam Thanh Hóa

114 0082021C90900524 Nguyễn Xuân Thái 1986/03/10 Nam Thanh Hóa

115 0082021C90900534 Lương Thiên Triều 1989/10/20 Nam Nghệ An

116 0082021C90900536 Nguyễn Văn Doanh 1987/07/05 Nam Bắc Giang

117 0082021C90900549 Lê Xuân Kỷ 1989/12/06 Nam Hà Tĩnh

118 0082021C90900551 Nguyễn Hữu Hiệu 1987/07/03 Nam Nghệ An

119 0082021C90900552 Tống Đăng Đỉnh 1987/02/10 Nam Thanh Hóa

120 0082021C90900562 Dương Văn Hiền 1990/10/15 Nam Quảng Bình

121 0082021C90900563 Đặng Hữu Bằng 1991/04/23 Nam Nam Định

122 0082021C90900582 Thân Văn Kiên 1988/08/31 Nam Bắc Giang

123 0082021C90900589 Bùi Trọng Ninh 1993/03/27 Nam Nghệ An

124 0082021C90900591 Tạ Văn Hùng 1984/03/28 Nam Hà Nam

125 0082021C90900595 Nguyễn Đức Tài 1983/09/25 Nam Thái Bình

126 0082021C90900597 Nguyễn Xuân Trung 1990/08/26 Nam Nghệ An

127 0082021C90900601 Vũ Trí Tường 1987/10/08 Nam Bắc Giang

128 0082021C90900607 Nguyễn Văn Đoàn 1984/05/07 Nam Bắc Ninh

129 0082021C90900611 Vi Văn Minh 1991/08/18 Nam Thanh Hóa

130 0082021C90900613 Phạm Văn Hiệp 1992/04/28 Nam Hà Tĩnh

131 0082021C90900619 Vũ Đức Thụ 1992/08/07 Nam Thanh Hóa

132 0082021C90900623 Vương Đắc Cảnh 1989/07/03 Nam Hà Nội

133 0082021C90900638 Nguyễn Quang Huyên 1993/03/11 Nam Ninh Bình

134 0082021C90900641 Nguyễn Hữu Thường 1991/02/01 Nam Thanh Hóa

135 0082021C90900643 Nguyễn Văn Hào 1984/01/02 Nam Thanh Hóa

136 0082021C90900659 NguyễN QuốC Vương 1992/01/11 Nam  Bình Định

137 0082021C90900675 Hoàng Đạt Giới 1990/02/01 Nam Thanh Hóa

138 0082021C90900677 Nguyễn Văn Thảo 1988/01/12 Nam Nghệ An

139 0082021C90900678 Phạm Văn Huệ 1989/07/15 Nam Nghệ An

140 0082021C90900686 Hồ Văn Bình 1985/08/02 Nam Nghệ An

141 0082021C90900698 Trần Văn Thuyến 1990/01/12 Nam Nghệ An

142 0082021C90900699 Lưu Huy Kỳ 1989/09/28 Nam Bắc Giang

143 0082021C90900705 Phạm Văn Khương 1992/08/17 Nam Bắc Giang

144 0082021C90900710 Phạm Doãn Bộ 1985/01/29 Nam Nam Định



145 0082021C90900725 Vũ Văn Tốt 1988/09/15 Nam Thái Bình

146 0082021C90900730 Trương Công Đông 1991/05/20 Nam Thanh Hóa

147 0082021C90900733 Lê Văn Minh 1982/11/20 Nam Nghệ An

148 0082021C90900174 Hà Xuân Tươi 1988/04/06 Nam Thanh Hóa

149 0082021C90900310 Bùi Như Chính 1989/12/10 Nam Ninh Bình

150 0082021C90900185 Lê Viết Long 1988/01/20 Nam Thanh Hóa

151 0082021C90900331 Trần Anh Khoa 1990/06/16 Nam Nghệ An

152 0082021C90900368 Bùi Ngọc Anh 1987/10/20 Nam Nghệ An

153 0082021C90900191 Trần Việt Đức 1987/06/04 Nam Hà Tĩnh

154 0082021C90900078 Phạm Đức Giang 1989/12/28 Nam Hải Phòng

155 0082021C90900454 Lê Đình Tuấn 1988/02/04 Nam Thanh Hóa

156 0082021C90900683 Hà Văn Doanh 1990/04/28 Nam Nghệ An

157 0082021C90900503 Trương Văn Hưng 1990/01/18 Nam Thanh Hóa

158 0082021C90900232 Nguyễn Thành Công 1989/09/02 Nam Hưng Yên

159 0082021C90900421 Hoàng Văn Vương 1990/08/18 Nam Thanh Hóa


